
KÊ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021 
MÔN : TIẾNG ANH 9 

(Ban hành theo quyết định số 96 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THCS Yên Đức)                  

2 tiêt/ tuần x 35 tuần= 70 tiết 

Kỳ I: 18 tuần =  36 tiết 

 Kỳ II: 17 tuần = 34 tiết 

HỌC KÌ I 

 

STT 
Tiết Tên bài dạy 

Yêu cầu cần đạt Sử dụng 

TBDH, ứng 

dụng CNTT 

Nội dung 

 GD tích hợp Hướng 

dẫn thực 

hiện 

 

 

Ghi 

chú 
Kiến thức Kĩ năng 

 

 

 

1 1 

 

Unit 1: 

A visit from a 

penpal 

(6 tiết) 

Lesson 1: Getting 

started, Listen 

and read 

-  Read the text for 

details about a visit 

from a penpal 

- Know more famous 

places in Hanoi. 

 

- Reading,     

Speaking skill 

Tape, 

computer, 

Pictures. 

Tình yêu quê 

hương đất nước 

 

  

 

 

2 
2 

Unit 1 

Lesson 2: Speak 

-  make and respond 

to introductions 

 

- Speaking skill 

Pictures 

Hiểu biết thêm 

về một số thành 

phố khác trên 

thế giới 

  

 

 

3 3 
Unit 1 

Lesson 3: Listen 

Listen for specific 

information to select 

the correct picture 

(detailed information) 

- Listening skill Computer, tape Ý thức bảo về 

môi trường 

  

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC 

 

                                                                                                      Phụ lục số 01 

 



 

 

4 4 
Unit 1 

Lesson 4: Read 

- Read the text for 

details, about 

Malaysia, one of the 

countries in ASEAN 

- Reading 

comprehension 

skill 

Picture, map. Học sinh biết 

thêm về đất 

nước Malaysia 

  

 

   5 5 
Unit 1 

Lesson 5: Write 

-  Write a personal 

letter (80- 100 words) 

 

- Writing skill Poster    

 

 

6 6 

Unit 1 

Lesson 6: 

Language focus 

-  The past simple 

tense and the past 

simple with wish 

 

- Speaking, 

Writing
 

Poster    

7 7 Unit 2:Clothing 

 (6 tiết) 

Lesson 1: Getting 

started, Listen 

and read 

-  Information and 

getting to know more 

about the traditional 

Ao dai of Vietnam 

 

- Reading, 

speaking 

Computer, 

tape, projector, 

picture 

   

8 8 

Unit 2 

Lesson 2: Speak 

-  Ask and respond to 

questions on personal 

preferences 

 

- Speaking skill
 

Computer, 

projector,. 
   

9 9 
Unit 2 

Lesson 3: Listen 

-  Listen for specific 

information to select 

appropriate pictures, 

- Listening skill Computer, 

projector, tape, 

real object 

   

10 10 

Unit 2 

Lesson 4: Read 

- Read the text for 

general or detailed 

information  about 

jeans 

- Reading skill Computer, 

projector,  
   



 

11 11 
Unit 2 

Lesson 5: Write 

- Write an argument. 

 

- Writing skill  Poster Yêu và trân 

trọng đồng phục 

của trường 

  

12 12 

Unit 2 

Lesson 6: 

Language focus 

- Present perfect and 

further practice of 

passive forms of 

modal verbs , have to 

, going to 

 

- Speaking, 

writing skill. 

 Poster, 

pictures 
   

 

 

 

13 
 

13 

Unit 3:  

A trip to the 

countryside 

(6 tiết) 

Lesson 1: Getting 

started, Listen 

and read 

- Read the text about 

Ba
,
s home village to 

know more about 

country life and 

activities 

 

- Reading skill 

Pictures, 

projector, tape. 
Yêu quê hương 

đất nước, yêu 

làng quê 

  

 

 

14 
14 

Unit 3 

Leson 2: Speak 

-  Asking for and 

giving information 

about the geography 

of one’s home 

country. 

- Speaking skill Picture, poster Yêu quê hương   

 

 

15 

 

15 

Unit 3 

Leson 3: Listen 

-  Listening for 

general or detailed 

information about 

places on a bus route. 

- Listening skill Computer, 

tape, map. 

    

   

 

 16 
Unit 3 

Leson 4: Read 
- Read the text for 

details about life of 

- Reading skill  Poster. Hiểu thêm về 

cuộc sống của 

  



16 an exchange student.  

 

học sinh 

 

17 

17 
Unit 3 

Leson 5: Write 

-  Write a passage 

about “ a country 

picnic “ with guided 

sentences 

- Writing skill Poster, picture Giáo dục về tình 

cảm bạn bè 

  

 

 

 

18 
 

18 

Unit 3 

Lesson 6: 

Language focus 

- The past simple 

with “wish”, 

prepositions of time 

and adverbs clauses 

of result with “so” 

- Speaking, 

writing skill 

Pictures, poster    

 

 

19 19 Revision 

- Grammar, vocab 

from unit 1- unit 3. 

 

Reading, 

listening, writing, 

speaking
 

    

 

 

20 20 45 minute test 

- Grammar, vocab 

from unit 1- unit 3. 

- Pronunciation 

- Reading, 

listening, writing 

Louder 

speaker, tape. 

 

  

 

 

 

 

21 
21 

Unit 4:  

Learning  

a foregn 

language 

(6 tiết) 

     Lesson 1: 

Getting started, 

-  Information for 

learning a foreign 

language and give 

advice to someone. 

- 
Skills: Listening, 

Speaking, Reading, 

 Computer, 

cards, tape, 

ipads (PHTM) 

Học sinh biết 

thêm về các 

cách học tiếng 

Anh hiệu quả 

  



Listen and read  Writing
 

 

 

 

22  

22 

Unit 4 

Lesson 2: Speak 

- Ask for and give 

information about 

language study, 

express opinion and 

talk about methods of 

study. 

- Speaking skill  Computer, 

projector,  
Học sinh hiểu 

biết thêm về các 

chương trình 

học tiếng Anh 

  

 

 

23 23 
Unit 4 

Lesson 3: Listen 

- Listen for details 

about Nga and her 

English studying 

 

- Listening, 

speaking skill 

Computer, 

tape, projector,  
   

 

 

24 24 
Unit 4 

Lesson 4: Read 

- Read some 

advertisements for 

details about courses 

of English. 

 

- Reading skill  Computer, 

projector. 
   

 

 

25 

 

25 

Unit 4 

Lesson 5; Write 

- Write a letter of 

inquiry 

 

- Writing skill Computer, 

cards, tape, 

ipads (PHTM) 

   

 

26 26 

Unit 4 

Lesson 6: 

Language focus 

- Practice in indirect 

speech 

 

- Speaking, 

writing skill 

Poster    

 

 

 

27 

 

27 

Unit 5:  

The media 

( 6 tiết) 

Lesson 1: Getting 

started, Listen 

- Read the text for 

details about means 

of media. 

- Reading skill 

Computer, 

pictures, 

projector, ipads 

(PHTM) 

Hiểu biết thêm 

về các phương 

tiện truyền 

thông 

  



and read 

 

 

 

 

28 
28 

Unit 5 

Lesson 2: Speak 

- Ask for and give 

opinions, express 

agreement and 

disagreement, talk 

about the 

development and the 

use of the media, 

especially the Internet 

- Speaking skill Poster.    

 

 

29 
29 

Unit 5 

Lesson 3: Listen 

- Listen  to a dialogue 

for information about 

the means of media in 

the past 

 

- Listening, 

speaking skill 

Computer, 

tape. 
Nắm được lịch 

sử của các 

phương tiện 

truyền thông 

  

 

 

30 30 
Unit 5 

Lesson 4: Read 

-  Read the forum for 

general information 

about the  Internet 

 

- Reading skill Computer, 

projector, 

picture,ipads 

(PHTM) 

Nhận biết được 

lợi ích và bất lợi 

của Internet 

  

 

31 
31 

Unit 5 

Lesson 5: Write 

-  Write about the 

benefits of the 

Internet 

 

- Writing skill Poster 

,Projector. 
   

 

32 32 

Unit 5:  

Lesson 6: 

Language focus 

-  Tag questions and 

gerund after some 

- Speaking, 

writing skill 

Poster, 

projector. 
   



verbs 

 

 

33 33 

 

Revision for 

exam 

- Grammar, 

vocabulary from unit 

1- unit 5 

- Exercises 

- Speaking, 

writing 

Projector, 

computer 
   

 

34 

 

34 

Speaking Test - Check topics Speaking Pictures    

 

 

35 

35 

 
First term exam 

- Grammar, 

vocabulary from unit 

1- unit 5 

- Exercises 

- Speaking, 

listening, reading, 

writing
 

Tape, louder 

speaker 
   

 

 

36 
36 

Correct the first 

term exam 

- Grammar, vocab in 

first term. 

- Pronunciation 

- Listening, 

reading, writing 

Computer, 

tape. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HỌC KÌ II 

 

STT 

Tiết Tên bài dạy 

Yêu cầu cần đạt Sử dụng 

TBDH, ứng 

dụng CNTT 

Nội dung 

 GD tích hợp Hướng 

dẫn thực 

hiện 

 

 

Ghi 

chú 
Kiến thức Kĩ năng 

 

 

 

37 
 

37  

 

Unit 6: 

The 

environment 

(6 tiết) 

Lesson 1: Getting 

started, Listen 

and read 

- Read the dialogue 

about the 

environment 

problems and master 

conditional sentences 

 

- Reading,     

Speaking skill 

Computer, 

cards, tape, 

ipads (PHTM) 

Bảo vệ môi 

trường 

  

 

38 
38 

Unit 6 

Lesson 2: Speak 

- Persuade people to 

protect the 

environment 

 

- Speaking skill Poster, 

pictures 
Bảo vệ môi 

trường 

  

 

39 

39 
Unit 6 

Lesson 3: Listen 

-  how our oceans are 

polluted and find the 

ways to protect them 

from pollution 

- Listening skill Computer, 

tape. 
   

 

 

40 40 
Unit 6 

Lesson 4: Read 

-  some information 

about the 

environment 

 

- Reading 

comprehension 

skill 

Computer, 

projector. 
Bảo vệ môi 

trường 

  

  Unit 6 -  Write a complaint - Writing skill Poster. Bảo vệ môi   



41 41 Lesson 5: Write letter 

 

trường 

 

 

42 
42 

Unit 6 

Lesson 6: 

Language focus 

-  adj- clause , the 

conditional sentence 

(type 1) as well as 

sentences with “as, 

because, since” 

- Speaking, 

Writing
 

Computer, 

projector, ipads 

(PHTM) 

   

 

 

 

43 
43 

Unit 7:  

Saving energy 

( 6 tiết) 

Lesson 1: Getting 

started, Listen 

and read 

- Ss learn how to save 

water and master the 

structure of the verb 

“suggest + V- ing” 

 

- Reading,     

Speaking skill 

picture  GD ý thức tiết 

kiệm năng 

lượng, bảo tồn 

các nguồn tài 

nguyên thiên 

nhiên 

  

 

 

 

44 
44 

Unit 7 

Lesson 2: Speak 

- Give suggestion 

with SUGGEST  

 

- Speaking skill Poster GD ý thức tiết 

kiệm năng 

lượng, bảo tồn 

các nguồn tài 

nguyên thiên 

nhiên 

  

 

 

45 45 
Unit 7 

Lesson 3: Listen 

 

- Learn more about 

the causes of polution 

 

- Listening skill Computer, 

tape. 
GD ý thức bảo 

vệ môi trường 

  

 

 

 

46 

46 
Unit 7 

Lesson 4: Read 

- Ss will be able to 

know how to save 

energy 

 

- Reading 

comprehension 

skill 

Computer, 

projector, ipads 

(PHTM) 

GD ý thức tiết 

kiệm năng 

lượng, bảo tồn 

các nguồn tài 

nguyên thiên 

  



nhiên 

 

47 
 

47 

Unit 7 

Lesson 5: Write 

- Write a speech 

 

- Writing skill Poster Tiết kiệm năng 

lượng 

  

 

 

 

48  

48 

Unit 7  

Lesson 6: 

Language focus 

- Master the form “S 

+ suggest+ V-ing/ 

that…should..” and 

review how to use 

some connectives 

 

- Speaking, 

Writing
 

Computer, 

projector, ipads 

(PHTM) 

   

 

 

 

49 

 

49 

Unit 8:  

Celebrations 

( 6 tiết) 

Lesson 1: Getting 

started, Listen 

and read 

- Ss know some 

celebrations in the 

world 

- Reading,     

Speaking skill 

Computer, 

projector, tape, 

ipads (PHTM), 

picture 

Hiểu thêm về 

các lễ hội ở Việt 

Nam và trên thế 

giới. 

  

 

 

50 

 

50 

Unit 8 

Lesson 2: Speak 

- Give and respond to 

compliments 

 

- Speaking skill Poster, picture    

 

51 51 
Unit 8 

Lesson 3: Listen 

- Listen to a song and 

fill in the missing 

words 
 

- Listening skill Tape, 

computer. 
Giáo dục về tình 

cảm bạn bè 

  

 

 

52  

52 

Unit 8 

Lesson 4: Read 

- Read the text about 

children’s emotion on 

father’s day in the 

USA and in Australia 

- Reading 

comprehension 

skill 

Poster, 

projector. 
Giáo dục về tình 

cảm gia đình 

  

 

 

 

53 

Unit 8 

Lesson 5: Write 
- Write a letter to a - Writing skill Computer, 

projector, 
Hiểu thêm về 

các lễ hội ở Việt 

  



53 friend to share their 

ideas 

picture Nam 

 

 

54 
 

 

54 

Unit 8  

Lesson 6: 

Language focus 

- Relative clause and 

adjective clauses of 

concession 

 

- Speaking, 

Writing
 

Pictures, 

computer   
   

 

 

55 

 

55 
45 minute test 

- Grammar, vocab 

from unit 6- unit 8 

- Pronunciation 

- Reading, 

listening, writing 

Computer, 

tape. 
   

 

 

 

 

56 

 

56 

Unit 9:  

Natural 

disasters 

( 6 tiết) 

Lesson 1: Getting 

started, Listen 

and read 

- Ss will be able to 

know details for the 

weather forecast 

 

- Reading,     

Speaking skill 

- Computer, 

picture, 

projector, ipads 

(PHTM) 

Hiểu thêm về 

các thảm họa tự 

nhiên. Từ đó có 

ý thức hơn về 

việc bảo về môi 

trường 

 Thực 

hiện  

Bài 

học   

stem 

 

 

 

57 

57 
Unit 9 

Lesson 2: Speak 

- Talk about how to 

prepare for a typhoon. 

 

- Speaking skill  Giáo dục về kỹ 

năng sống: Cách 

phòng ngừa an 

toàn cho gia 

đình khi có bão. 

  

 

 

 

58 

 

58 

Unit 9 

Lesson 3: Listen 

- Listen to a talk 

about living with 

earthquakes. 

 

- Listening skill - 

Computer, 

textbook, 

projector, 

ipads, tape 

(PHTM). 

Giáo dục về kỹ 

năng sống: Cách 

sống sót khi có 

động đất. 

  

  Unit 9 - Read the text for - Reading - Hiểu thêm về   



 

59 

 

 

 

 

59 

Lesson 4: Read details about some 

natural disasters in 

the world 

 

comprehension 

skill 

Computer, 

textbook, 

projector. 

các thảm họa tự 

nhiên. Từ đó có 

ý thức hơn về 

việc bảo về môi 

trường 

 

60 
 

60 

Unit 9 

Lesson 5: Write 

- Write  a story 

 

- Writing skill pictures    

 

 

61 

 

61 

Unit 9  

Lesson 6: 

Language focus 

- Defining relative 

clauses 

 

- Speaking, 

Writing
 

- 

Computer, 

textbook, 

projector. 

   

 

 

 

62 62 

Unit 10:  

Life on other 

planets 

( 6 tiết) 

Lesson 1: Getting 

started, Listen 

and read 

- Read a text to know 

more about UFOs and 

other information 

about them. 

 

- Reading,     

Speaking skill 

- 

Computer, 

picture, 

projector, ipads 

(PHTM) 

Giáo dục lòng 

yêu khoa học 

của học sinh 

  

 

 

63 
 

63 

Unit 10 

Lesson 2: Speak 

- Talk about Mars, the 

moon and other 

planets based on the 

drawings.  

 

- Speaking skill picture    

 

 

64 

 

64 

Unit 10 

Lesson 3: Listen 

- Listen to a 

description of the 

moon. 

 

- Listening skill - Louder 

speaker, tape 
Hiểu về cuộc 

sống trên mặt 

trăng 

  

 

 

65 

 

 

65 

Unit 10 

Lesson 4: Read 

- Read a text about a 

space trip. 

- Reading 

comprehension 

skill 

- Lesson 

plan, 

textbooks, 

projector. 

Giáo dục lòng 

yêu khoa học 

của học sinh 

  



 

 

 

66 

 

66 

Unit 10 

Lesson 5: Write 

- Read a dialogue 

about the existence of 

UFOs, then write an 

exposition about it. 

- Reading, 

Writing skill 

- 

Computer, 

textbook, 

projector, ipads 

(PHTM) 

   

 

 

67 

 

67 

Unit 10  

Lesson 6: 

Language focus 

- Practice in 

modals,conditional 

sentences type 1, 2. 

- Speaking, 

Writing skill
 

- 

Computer, 

textbook, 

projector. 

   

 

68 

 
68 

Revision for 

exam 

- Revise grammar, 

vocab from unit 6- 

unit 10. 

- Speaking, 

Writing skill 

- 

Computer, 

projector. 

 

69 

 

  

 

69 

 

69 

Speaking Test - Check topics Speaking Pictures    

 

 

70 
70 

Second term 

exam 

- Grammar, vocab in 

second term. 

- Pronunciation 

- Speaking, 

listening, reading, 

writing 

- Test 

paper, louder 

spaeker, tape. 

   

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT   

 

 

 

 

Lê Thị Kim Oanh 

 

 

Ngày 25 tháng 9 năm 2020 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

Phạm Tuyết Minh 
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